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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp phát triển và mở rộng mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) 

phù hợp với huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - vùng ven biển chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Dữ liệu 

được thu thập từ điều tra 180 hộ nông dân, thảo luận nhóm (FGDs) và thực nghiệm đồng ruộng với sự tham gia của 

người dân. Ba mô hình canh tác triển vọng được người dân đề xuất, gồm: luân canh dưa lai - rau màu, nuôi ghép cá 

diêu hồng - tôm thẻ chân trắng trong nước ngọt và nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong nước lợ. Các mô hình 

thực nghiệm với sự can thiệp về kỹ thuật đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn mô hình đối chứng, cải thiện chất lượng 

đất và nước và tăng khả năng thích ứng với thời tiết cực đoạn. Nghiên cứu đề xuất lộ trình mở rộng CSA theo ba 

giai đoạn, giai đoạn đầu ưu tiên nhóm hộ có kinh nghiệm và vốn, sau đó mở rộng đến các hộ dễ tổn thương. Các giải 

pháp hỗ trợ gồm: can thiệp kỹ thuật (quản lý đất, nước, giống), kết nối thị trường, hỗ trợ tín dụng và lồng ghép CSA 

vào quy hoạch địa phương. Kết quả khẳng định CSA là hướng tiếp cận khả thi để nâng cao sinh kế và khả năng 

thích ứng tại huyện Giao Thủy. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, thích ứng, nông nghiệp thông minh với khí hậu, Giao Thủy.  

Solutions for Developing Climate-Smart Agricultural Land use Models  
in Giao Thuy District, Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

This study aimed to propose solutions for developing and scaling-up climate-smart agriculture (CSA) models 

appropriate to Giao Thuy district, Nam Dinh province - a coastal area heavily affected by climate change. Data were 

collected through a survey of 180 farming households, focus group discussions (FGDs), and participatory on-farm 

experiments. Three promising farming models were identified: crop rotation of hybrid melons and vegetables, 

polyculture of red tilapia and white-leg shrimp in freshwater, and intensive white-leg shrimp farming in brackish water. 

The experimental models, combined with technical interventions, showed higher economic efficiency than 

conventional models, while improving soil and water quality and enhancing resilience to extreme weather events. The 

study proposed a three-phase CSA scaling roadmap, initially targeting households with farming experience and 

financial capacity, then expanding to more vulnerable groups. Supporting solutions include technical interventions 

(soil, water, and seed management), market linkages, credit access, and integration of CSA into local planning. The 

findings confirmed that CSA is a feasible approach to improve livelihoods and climate resilience in Giao Thuy district. 

Keywords: Climate change, adaptation, climate-smart agriculture, Giao Thuy. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến đùi khí hêu đang đðt ra nhąng thách 

thăc ngày càng nghiêm trõng đøi vĉi sân xuçt 

nông nghiệp, đðc biệt täi các khu vĆc ven biển 

nhā Đ÷ng bìng sông H÷ng, nći sinh kế ngāĈi 

dân phĀ thuûc phæn lĉn vào điều kiện tĆ nhiên 

nhäy câm (Nguyen & cs., 2017). Các hiện tāợng 
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thĈi tiết cĆc đoan nhā bão, māa lĉn, rét đêm và 

níng nòng kéo dài cò xu hāĉng gia tëng về 

cāĈng đû và tæn suçt, gây tùn thçt lĉn cho sân 

xuçt cây tr÷ng và nuôi tr÷ng thþy sân (Simelton 

& cs., 2017). Täi Đ÷ng bìng sông H÷ng, thiệt häi 

do thiên tai giai đoän 2015-2020 āĉc tính làm 

giâm 5-15% nëng suçt mût sø cây tr÷ng chính 

nhā lýa, đêu, rau màu. Riêng täi huyện Giao 

Thþy, các đợt rét đêm và xâm nhêp mðn nëm 

2018-2019 đã làm chết hàng loät tôm giøng, gây 

thiệt häi hćn 10 tỷ đ÷ng (Nguyễn Thð Phāćng 

Hoa & cs., 2020). Trong bøi cânh đò, nöng 

nghiệp thông minh vĉi khí hêu (Climate-Smart 

Agriculture - CSA) vĉi ba mĀc tiêu cøt lõi:  

(1) đâm bâo an ninh lāćng thĆc, sinh kế bền 

vąng, (2) tëng cāĈng khâ nëng thích ăng vĉi biến 

đùi khí hêu và (3) giâm thiểu tác đûng tiêu cĆc 

đến möi trāĈng, đã đāợc đề xuçt nhā cách tiếp 

cên thích hợp nhìm tëng nëng suçt nông nghiệp 

bền vąng, nâng cao khâ nëng thích ăng và giâm 

nhẹ phát thâi khí nhà kính (Lipper & cs., 2014). 

Täi Việt Nam, nhiều mö hình CSA đã đāợc 

xây dĆng, thĄ nghiệm täi vùng núi phía Bíc, 

Bíc Trung bû và Đ÷ng bìng sông CĄu Long vĉi 

kết quâ bāĉc đæu khâ quan (Nguyen Tuan Anh 

& Nguyen Trung Dung, 2022; Team, 2022). Tuy 

nhiên, Ċ Đ÷ng bìng sông H÷ng - nći cò mêt đû 

dån cā cao và hệ thøng canh tác đa däng - sø mô 

hình CSA vén rçt hän chế. Đðc biệt, vùng ven 

biển nhā huyện Giao Thþy (Nam Đðnh), nći cò 

xu hāĉng chuyển đùi đçt lúa sang nuôi tr÷ng 

thþy sân và rau màu, läi chāa cò đánh giá hệ 

thøng về tính phù hợp, hiệu quâ và khâ nëng 

nhân rûng mô hình CSA (Nguyễn Thð Phāćng 

Hoa & cs., 2021). 

Khò khën trong phát triển nông nghiệp 

thông minh vĉi khí hêu hiện nay là thiếu mô 

hình điển hình hûi tĀ đþ tiêu chí, đ÷ng thĈi phù 

hợp vĉi điều kiện sinh thái, kỹ thuêt và nëng 

lĆc sân xuçt đa däng cþa các nhóm hû đða 

phāćng. Thêm vào đò, khâ nëng tiếp cên thð 

trāĈng, cć chế hú trợ và chính sách phát triển 

sân xuçt chāa thĆc sĆ täo điều kiện để mô hình 

CSA phát triển bền vąng, mĊ rûng quy mô 

(Nguyen & cs., 2017). 

TĂ thĆc tiễn trên, nghiên cău này đāợc thĆc 

hiện nhìm: (i) xác đðnh mô hình sĄ dĀng đçt có 

tiềm nëng đáp ăng tiêu chí CSA täi huyện Giao 

Thþy, tînh Nam Đðnh; (ii) đánh giá hiệu quâ 

kinh tế, möi trāĈng và khâ nëng thích ăng cþa 

các mô hình này và (iii) đề xuçt giâi pháp phù 

hợp để nhân rûng CSA theo thĈi gian và theo 

nhóm hû. Nghiên cău áp dĀng cách tiếp cên 

tùng hợp, kết hợp khâo sát nông hû, thâo luên 

nhóm có sĆ tham gia (FGDs) và thĆc nghiệm vĉi 

nông dân nhìm đâm bâo tính thĆc tiễn, phù hợp 

vĉi điều kiện đða phāćng trong quá trình đề 

xuçt mĊ rûng mô hình. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm thu mẫu 

Nghiên cău đāợc thĆc hiện täi huyện Giao 

Thþy, tînh Nam Đðnh, mût huyện ven biển nìm 

Ċ cĄa sông H÷ng. Cây tr÷ng chþ lĆc täi đða 

phāćng g÷m lúa, rau màu và nuôi tr÷ng thþy 

sân (Nguyễn Thð Phāćng Hoa & cs., 2020). Hiện 

nay, lúa là cây tr÷ng chiếm diện tích lĉn và đòng 

vai trò quan trõng trong sinh kế cþa ngāĈi dân, 

song rau màu và nuôi tr÷ng thþy sân läi mang 

läi hiệu quâ kinh tế cao hćn. Vì vêy, xu hāĉng 

chuyển đùi đçt tr÷ng lúa kém hiệu quâ sang các 

mô hình canh tác rau màu chuyên canh và nuôi 

tr÷ng thþy sân đã gia tëng rô rệt trong giai đoän 

2010-2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Tiếp cên nghiên cứu: Nghiên cău áp dĀng 

cách tiếp cên tích hợp g÷m ba giai đoän chính, 

theo phāćng pháp cþa Rioux & cs. (2016) nhìm 

đánh giá, lĆa chõn và đề xuçt giâi pháp mĊ rûng 

các mô hình nông nghiệp thông minh vĉi khí 

hêu (CSA) trong hệ thøng canh tác quy mô nhó.  

Phương pháp điều tra phỏng vçn nông hộ: 

Sø liệu sć cçp đāợc thu thêp thöng qua điều tra 

nông hû, vào tháng 3/2020 cho 180 hû dân täi 

huyện Giao Thþy. Méu đāợc lçy ngéu nhiên tĂ 

danh sách cþa 3 xã điển hình phân bø đều trên 

huyện là Giao Hāćng, Giao Läc và Giao Phong 

(60 hû múi xã). Phiếu điều tra đāợc thiết kế 

nhìm thu thêp thông tin về hiện träng sĄ dĀng 

đçt, cć cçu cây tr÷ng - vêt nuöi, nëng suçt, chi 

phí sân xuçt, thu nhêp và tác đûng cþa biến đùi 

khí hêu.  
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Phương pháp thâo luên nhóm: Nghiên cău 

cÿng triển khai thâo luên nhóm (FGDs) täi cûng 

đ÷ng nhìm khai thác tri thăc đða phāćng, nhên 

diện rþi ro khí hêu, đ÷ng thĈi đánh giá và āu 

tiên các mô hình CSA tiềm nëng. Múi nhóm 

FGD g÷m 5 nông dân và 2 cán bû kỹ thuêt đða 

phāćng, thĆc hiện theo hāĉng dén cþa Simelton 

& cs. (2013). Múi xã kể trên có hai cuûc thâo 

luên nhóm, vào cùng thĈi điểm đi điều tra nông 

hû (tháng 3/2020) và tháng 12/2020. 

Phương pháp phån loäi nông hộ: Việc phân 

loäi nông hû đāợc thĆc hiện tĂ sø liệu điều tra 

nông hû, nhìm nhên diện các nhóm hû cò đðc 

điểm sân xuçt, khâ nëng thích ăng và tiềm 

nëng tiếp cên CSA khác nhau. Quá trình này 

bao g÷m hai bāĉc: (i) phân tích thành phæn 

chính (PCA) nhìm rút gõn các biến đæu vào nhā 

diện tích đçt, cć cçu thu nhêp, loäi hình sân 

xuçt, măc đû cć giĉi hóa và khâ nëng tiếp cên 

tín dĀng; (ii) phân cĀm thă bêc (HCA) sĄ dĀng 

phāćng pháp Ward (Tittonell, 2014) nhìm phân 

chia các nhóm hû cò đðc điểm tāćng đ÷ng. Kết 

quâ phân loäi giúp xây dĆng chiến lāợc can 

thiệp phù hợp vĉi tĂng nhóm hû, đðc biệt chú 

trõng đến các hû có khâ nëng dễ bð tùn thāćng. 

Phương pháp đánh giá mô hình CSA 

Việc đánh giá các mö hình CSA tiềm nëng 

và mô hình thí điểm đāợc thĆc hiện vĉi sĆ tham 

gia cþa ngāĈi dån thöng qua FGD. Trāĉc tiên, 

ngāĈi tham gia FGD liệt kê các mô hình canh 

tác hiện cò trên đða bàn. Các mô hình này sau 

đò đāợc phân tích và phân loäi dĆa trên ba 

nhóm tiêu chí cøt lõi cþa CSA: (i) an ninh lāćng 

thĆc và sinh kế (bao g÷m nëng suçt, chi phí, lợi 

nhuên và khâ nëng täo việc làm); (ii) khâ nëng 

thích ăng vĉi biến đùi khí hêu (đðc biệt là khâ 

nëng chøng chðu thĈi tiết cĆc đoan và tính ùn 

đðnh thð trāĈng) và (iii) khâ nëng giâm thiểu tác 

đûng môi trāĈng (thông qua việc bâo vệ đçt, 

nāĉc và giâm ô nhiễm) (Manda, 2016). Múi mô 

hình đāợc đánh giá đðnh tính theo bøn măc: 

thçp, trung bình, cao và rçt cao, kèm theo nhên 

đðnh về các yêu cæu cæn câi thiện để tiệm cên 

chuèn CSA. 

DĆa trên kết quâ đánh giá ban đæu, ba mô 

hình đāợc ngāĈi dân lĆa chõn để thĆc nghiệm 

g÷m: (1) luån canh dāa lai - rau màu; (2) nuôi 

ghép cá diêu h÷ng - tôm thẻ chân tríng trong 

nāĉc ngõt và (3) nuôi tôm thẻ chân tríng thâm 

canh trong nāĉc lợ, thĆc nghiệm vĉi 9 hû dân  

(3 hû/mô hình, trong mût vĀ canh tác tĂ tháng 3 

đến tháng 12 nëm 2020. Diện tích trung bình 

múi mô hình tĂ 0,1-0,3ha. Việc đánh giá hiệu 

quâ thĆc nghiệm đāợc thĆc hiện thông qua so 

sánh kết quâ trāĉc và sau can thiệp kỹ thuêt, 

kết hợp vĉi phân h÷i đðnh tính tĂ nông dân và 

cán bû đða phāćng. Các hû đāợc hú trợ thông qua 

các hoät đûng têp huçn kỹ thuêt, hāĉng dén 

quân lý nāĉc và kết nøi thð trāĈng giąa nông 

dân, doanh nghiệp và chính quyền đða phāćng. 

Sau mût vĀ sân xuçt, nhóm nghiên cău tù chăc 

các buùi đánh giá hiệu quâ mô hình và thâo 

luên khâ nëng nhån rûng vĉi sĆ tham gia cþa 

các bên liên quan, áp dĀng theo khung phāćng 

pháp cþa Rioux & cs. (2016). Ngoài đánh giá 

đðnh tính, mût sø chî tiêu đðnh lāợng cÿng đāợc 

ghi nhên tĂ thĆc nghiệm nhā tỷ lệ tëng  

nëng suçt dāa, chi phí thăc ën trong mö hình  

cá - tôm và lợi nhuên tĂ nuôi tôm thẻ chân 

tríng so vĉi mö hình đøi chăng.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm canh tác tại khu vực  

nghiên cứu 

Kết quâ phân tích phân cĀm (HCA) tĂ dą 

liệu điều tra hû đã phån loäi các hû nông dân täi 

khu vĆc nghiên cău thành nëm nhòm khác biệt 

về mðt thøng kê (Hình 1). Trong đò, nhòm 4 cò 

tiềm nëng kinh tế và kinh nghiệm tr÷ng trõt tøt, 

phù hợp vĉi các mô hình CSA về cây màu. Nhóm 

3 thích hợp để phát triển các mô hình CSA về 

thþy sân. Hai nhóm này có thu nhêp đät trên 

150 triệu đ÷ng/nëm vĉi diện tích đçt trên 0,3ha. 

Nhòm 2 cò cć cçu sân xuçt đa däng nên cÿng cò 

khâ nëng áp dĀng CSA trong lïnh vĆc tr÷ng 

trõt. Trong khi đò, Nhòm 1 và Nhòm 5 cò măc 

đû an ninh lāćng thĆc thçp hćn vĉi măc thu 

nhêp dāĉi 60 triệu đ÷ng/nëm, khâ nëng thích 

ăng yếu hćn và cæn đāợc đæu tā hú trợ toàn diện 

hćn để có thể tiếp cên mö hình CSA. Đðc biệt, 

Nhóm 5 là nhóm dễ tùn thāćng nhçt, chiếm hćn 

20% tùng sø hû và đðt ra thách thăc lĉn trong 

việc mĊ rûng CSA. 
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Hình 1. Kết quâ phân nhóm hộ gia đình theo sơ đồ Dendrogram (HCA) 

 

Ghi chú: Kết quâ thâo luên nhóm (2020). 

Hình 2. Các hiện tượng thời tiết cực đoan điển hình ânh hưởng đến canh tác  

3.2. Tác động của biến đổi khí hậu 

Theo thông tin thu thêp đāợc tĂ các cuûc 

thâo luên nhòm (FGD), ngāĈi dån đða phāćng 

nhên đðnh rìng tæn suçt xuçt hiện cþa các hiện 

tāợng thĈi tiết cĆc đoan nhā bão lĉn, māa to, 

níng nòng và rét đêm đang ngày càng gia tëng. 

Nhąng hiện tāợng này đã gåy ra tác đûng tiêu 
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cĆc rõ rệt đến sân xuçt nông nghiệp, đðc biệt täi 

các cûng đ÷ng ven biển. 

3.3. Mô hình CSA tiềm năng và các can 

thiệp cần thiết để phát triển mô hình 

3.3.1. Lựa chọn mô hình CSA tiềm năng 

Theo kết quâ điều tra, ngāĈi dån đða 

phāćng hiện đang áp dĀng 22 mô hình sĄ dĀng 

đçt nông nghiệp (mô hình canh tác) khác nhau. 

Kết quâ đánh giá các mö hình canh tác theo các 

tiêu chí CSA g÷m: an ninh lāćng thĆc, khâ nëng 

giâm thiểu tác đûng möi trāĈng, khâ nëng thích 

ăng và tiềm nëng thð trāĈng đāợc trình bày täi 

hình 1. 

Trong các mô hình liệt kê Ċ bâng 1, ba loäi 

hình canh tác đāợc xếp häng có hiệu quâ kinh tế 

rçt cao và phù hợp vĉi xu hāĉng chuyển đùi sĄ 

dĀng đçt täi khu vĆc nghiên cău, đ÷ng thĈi đāợc 

nông dân khuyến nghð là mô hình CSA triển 

võng, bao g÷m: 

(1) Luån canh dāa lai - rau màu (mô  

hình #14) 

(2) Nuôi ghép cá diêu h÷ng - tôm thẻ chân 

tríng trong nāĉc ngõt (mô hình #17) 

Bâng 1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp theo tiêu chí CSA 

Loại sử  
dụng đất 

Mô hình canh tác 
An ninh  

lương thực 

Giảm thiểu  
tác động  

môi trường 

Thích ứng  
với BĐKH  

và thị trường 

1. Chuyên lúa 1. Lúa xuân - Lúa mùa T TB C 

2. Lúa - màu 2. Lúa xuân - Lúa mùa - Ngô TB TB C 

3. Lúa xuân - Lúa mùa - Rau vụ đông TB TB C 

4. Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai tây TB C C 

5. Lúa xuân - Lúa mùa - Khoai lang C C C 

6. Lạc xuân - Lúa mùa - Rau đông C C C 

7. Lạc xuân - Lúa mùa - Ngô TB C C 

8. Rau xuân - Lúa mùa - Rau đông TB TB TB 

3. Rau màu 9. Bí xanh - Đậu tương - Rau đông TB TB TB 

10. Bí xanh - Cà chua - Dưa chuột C TB TB 

11. Đậu tương - Cà chua - Bắp cải TB TB TB 

12. Bí xanh - Cà chua - Su hào TB TB TB 

13. Cà chua - Đậu tương - Su hào C TB TB 

14. Dưa (lê, lai, hấu) - rau vụ đông RC TB TB 

4. Cây lâu 
năm, ăn quả 

15. Vải, nhãn, bưởi, chuối, cam... TB C TB 

5. Nuôi trồng 
thủy sản 

16. Cá thâm canh nước ngọt TB T TB 

17. Cá ghép tôm nước ngọt thâm canh (Thẻ chân trắng - Diêu hồng) RC TB TB 

18. Tôm thẻ nước lợ thâm canh RC TB TB 

19. Cá quảng canh nước ngọt TB T TB 

20. Tôm sú nước mặn C T T 

21. Tôm - rau câu TB TB T 

22. Chuyên ngao RC T T 

Ghi chú: T: Thçp, TB: Trung bình, C: Cao, RC: Rçt cao. Kết quâ được tổng hợp dựa trên 12 tiêu chí phụ: 

An ninh lương thực (giá trị sân xuçt, giá trị gia tëng, nëng suçt, thu nhêp thuæn); 

Giâm thiểu tác động (sinh khối, bâo tồn dinh dưỡng đçt, độ che phủ thực vêt, mức độ ô nhiễm); 

Thích ứng (khâ nëng chống chịu thời tiết cực đoan, khâ nëng tiêu thụ thị trường, mức độ chçp nhên của nông dân). 
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(3) Nuôi tôm thẻ chân tríng thâm canh 

trong nāĉc lợ (mô hình #18) 

Tuy nhiên, cÿng theo đánh giá trong các 

cuûc hõp nhóm (FGD), các mô hình này vén còn 

nhąng hän chế nhā hiệu quâ giâm thiểu môi 

trāĈng chāa cao (chāa tøi āu hòa trong bâo vệ 

tài nguyên möi trāĈng) và măc đû liên kết chuúi 

giá trð còn yếu. Đ÷ng thĈi, hiệu quâ sân xuçt 

cþa các mö hình cÿng cò sĆ khác biệt giąa các 

hû do điều kiện về vøn, kỹ nëng và khâ nëng 

tiếp cên thð trāĈng khác nhau. Việc mĊ rûng mô 

hình CSA cho các nhóm hû cò điều kiện kinh tế 

tøt sẽ thuên lợi hćn; tuy nhiên, để nâng cao khâ 

nëng thích ăng chung cþa toàn cûng đ÷ng, cæn 

āu tiên hú trợ nhóm hû yếu thế trong chiến lāợc 

phát triển CSA dài hän. 

3.3.2. Can thiệp CSA và thực nghiệm có sự 

tham gia 

Thông qua hõp nhóm (FGD), ba nhóm can 

thiệp kỹ thuêt đāợc ngāĈi dån đề xuçt nhìm 

nâng cao hiệu quâ mô hình CSA g÷m: 

- Sân xuçt phân hąu cć tĂ phĀ phèm cây 

tr÷ng để câi täo đçt 

- Kiểm soát chçt lāợng nāĉc ao bìng chế 

phèm sinh hõc 

- Nâng cao kỹ nëng kết nøi thð trāĈng cho 

nông dân 

Bâng 2. Kết quâ thực nghiệm các mô hình CSA tiềm năng 

Chỉ tiêu CSA (1) Dưa lai (2) Nuôi ghép cá và tôm nước ngọt (3) Tôm thẻ nước lợ 

An ninh lương thực Tăng trưởng ổn định,  

năng suất cao 

Hiệu quả kinh tế gấp đôi mô hình 

nuôi đơn nhờ giảm thuốc điều trị 

bệnh gan 

Lợi nhuận cao hơn so với các 

mô hình tôm thâm canh khác 

trong khu vực 

Giảm thiểu tác động Không ảnh hưởng tiêu cực đến 

đất nhờ dùng phân hữu cơ 

Nước ao duy trì chất lượng tốt nhờ 

dùng chế phẩm sinh học; tôm tận 

dụng chất thải cá 

Nước ao được kiểm soát tốt 

nhờ có bể lắng và dùng chế 

phẩm sinh học 

Thích ứng Thích hợp điều kiện đất và khí hậu 

địa phương 

Chịu được ô nhiễm nước và nhiệt 

độ cao mùa hè 

Ổn định năng suất nhờ hệ 

thống bảo vệ ao, thích nghi 

với thời tiết cực đoan 

Thách thức mở rộng 

và các can thiệp cần 

thiết 

Thu nhập chưa ổn định, phụ thuộc 

kỹ thuật canh tác và khả năng 

thương lượng giá bán 

Vỏ tôm mềm do độ kiềm thấp; cần 

bón dolomite; thời tiết lạnh làm khó 

thả giống sớm, thu hoạch ngắn dễ 

gây dư cung 

Cần đầu tư lớn về hạ tầng và 

công nghệ; cần hỗ trợ kỹ thuật 

quản lý nước để nâng cao khả 

năng thích ứng khí hậu 

Bâng 3. Mức độ phù hợp của các mô hình CSA với điều kiện địa phương 

Tiêu chí đánh giá (điều 
kiện địa phương) 

Dưa lai (1) 
Nuôi ghép cá 

và tôm nước ngọt (2) 
Tôm thẻ nước lợ (3) 

1. Cơ sở hạ tầng 4 4 3 

2. Đất đai và nguồn nước 5 5 4 

3. Điều kiện hộ gia đình 3 3 3 

4. Chính sách 2 3 3 

Tổng điểm phù hợp 14/18 15/18 13/18 

Ghi chú cách chçm điểm: 

- Tiêu chí 1, 2 và 3 (cơ sở hä tæng, đçt - nước, điều kiện hộ): chçm theo thang điểm 1-5:  

1: Không phù hợp, không áp dụng được; 2: Áp dụng được nhưng cæn câi thiện hoặc can 

thiệp đáng kể; 3: Có thể áp dụng, nhưng vén cæn một số câi thiện; 4: Áp dụng được mà 

không cæn can thiệp; 5: Rçt phù hợp, áp dụng rçt tốt. 

- Tiêu chí 4 (chính sách): chçm theo thang điểm 1-3: 1: Chính sách hiện hành cân trở việc 

áp dụng mô hình; 2: Chính sách không hỗ trợ cũng không cân trở; 3: Chính sách hỗ trợ, 

thúc đèy áp dụng mô hình. 
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 Kết quâ thĆc nghiệm đāợc đánh giá đðnh 

tính cho thçy tçt câ các mô hình khi có can 

thiệp CSA đều có hiệu quâ kinh tế cao hćn so 

vĉi không có can thiệp, đ÷ng thĈi möi trāĈng đçt 

và nāĉc đāợc duy trì Ċ chçt lāợng tøt (Bâng 2). 

Trong đò, mö hình luån canh dāa lai - rau màu 

cho nëng suçt dāa đät 28 tçn/ha, tëng 18% so 

vĉi trung bình đða phāćng; mö hình cá - tôm 

giúp giâm chi phí thuøc điều trð bệnh gan trên 

cá tĂ 2,5 triệu xuøng còn 1,8 triệu đ÷ng/vĀ; mô 

hình nuöi töm nāĉc lợ cho lợi nhuên bình quân 

130 triệu đ÷ng/ha/vĀ. 

Kết quâ đánh giá cÿng chî ra các thách thăc 

trong quá trình mĊ rûng nhā: thu nhêp chāa ùn 

đðnh do phĀ thuûc vào kỹ thuêt canh tác và khâ 

nëng thāćng lāợng giá bán (mô hình 1); cæn bù 

sung dolomite xĄ lý đû kiềm thçp, thĈi tiết länh 

cân trĊ thâ giøng sĉm (mö hình 2); chi phí đæu tā 

lĉn, cæn hú trợ kỹ thuêt để kiểm soát nāĉc tøt 

hćn trong điều kiện khí hêu thay đùi (mô hình 3). 

Sau các thĆc nghiệm, thâo luên nhóm 

(FGD) đāợc tù chăc nhìm đánh giá măc đû phù 

hợp cþa các mö hình đøi vĉi điều kiện đða 

phāćng, bao g÷m yếu tø đçt đai, ngu÷n lĆc hû, 

hä tæng và chính sách. Kết quâ đðnh lāợng đāợc 

trình bày täi bâng 3, cho thçy câ ba mô hình 

đều có măc đû phù hợp tāćng đøi cao (tĂ 13/18 

đến 15/18 điểm), khîng đðnh tiềm nëng mĊ rûng 

trong khu vĆc nghiên cău. 

Bâng 3 cho thçy câ ba mö hình đāợc thĆc 

nghiệm đều phù hợp vĉi cć sĊ hä tæng đða 

phāćng (đāĈng giao thông, thþy lợi và điện). 

Tuy nhiên, mô hình tôm thẻ chân tríng thâm 

canh chî đät 3/5 điểm về cć sĊ hä tæng do mût sø 

hû chāa cò ao kiên cø, thiếu hệ thøng lòt đáy và 

thiết bð sĀc khí; Điều kiện đçt và ngu÷n nāĉc 

cÿng đāợc đánh giá là rçt phù hợp đøi vĉi các 

mô hình tr÷ng trõt. Dāa lai phát triển tøt trên 

nền đçt cát Ċ khu vĆc nghiên cău. Do diện tích 

mðt nāĉc lợ bð hän chế và đû mðn biến đûng lĉn, 

mô hình nuôi tôm thẻ nāĉc lợ chî đāợc đánh giá 

là gæn tøi āu (điểm 4/5). Các mö hình đều yêu 

cæu vøn đæu tā, lao đûng và kỹ thuêt canh tác 

cao, vāợt quá khâ nëng cþa mût sø hû dân. Hiện 

täi không có rào cân về mðt chính sách. Tuy 

nhiên, các chính sách hú trợ trĆc tiếp cho mô 

hình CSA nói chung và cây tr÷ng nòi riêng chāa 

đāợc ghi nhên Ċ đða phāćng, nên ngāĈi tham gia 

chî chçm tiêu chí này Ċ măc 2/3 điểm. Ngāợc läi, 

nuôi tr÷ng thþy sân đāợc chính quyền đða 

phāćng khuyến khích và cć sĊ nuôi tôm thâm 

canh trong nāĉc lợ đã đāợc hú trợ vay vøn, nên 

ngāĈi dån đánh giá tøi đa tiêu chí chính sách 

(3/3 điểm). 

Kết quâ chî ra măc đû phù hợp tùng thể cþa 

câ ba mö hình đều Ċ măc tāćng đøi cao (tĂ 13/18 

đến 15/18 điểm), chăng minh rìng các mô hình 

CSA đāợc thĆc nghiệm là nhąng lĆa chõn đæy 

hăa hẹn và có khâ nëng nhån rûng täi khu vĆc 

nghiên cău. 

3.4. Giâi pháp nhân rộng 

3.4.1. Ưu tiên nhân rộng theo nhóm hộ 

Nhā đã đề cêp, kết quâ phân cĀm HCA chia 

các hû thành 5 nhòm khác nhau, trong đò măc 

đû sïn sàng áp dĀng CSA có sĆ khác biệt rõ rệt. 

Trong giai đoän đæu, cæn āu tiên nhån rûng mô 

hình đøi vĉi nhóm hû cò điều kiện thuên lợi để 

täo nền tâng thành cöng ban đæu và lan tóa 

đûng lĆc đến các nhóm còn läi. Nhóm 3 và 4 có 

kỹ nëng sân xuçt tøt, kết nøi thð trāĈng và điều 

kiện thuên lợi nên đāợc lĆa chõn làm nhóm hû 

tiên phong trong chiến lāợc nhân rûng. Các 

nhòm khò khën hćn sẽ đāợc huy đûng tham gia 

sau khi nhòm tiên phong đät kết quâ khâ quan 

câ về kỹ thuêt và quân lý. 

Ở giai đoän đæu, can thiệp nên têp trung 

vào kỹ thuêt nhìm giâm thiểu tác đûng môi 

trāĈng vì nhòm đāợc chõn đã cò kinh nghiệm 

sân xuçt và nëng lĆc tiếp cên thð trāĈng. 

Trong các giai đoän tiếp theo, chính quyền 

đða phāćng cæn hú trợ thêm về chuúi giá trð và 

quân lý thð trāĈng nhìm tránh mçt cån đøi 

cung - cæu và đâm bâo đæu ra ùn đðnh. Khi mĊ 

rûng đến nhóm 1 và 5 - nhóm hû yếu thế - cæn 

bù sung hú trợ tài chính và hāĉng dén kỹ thuêt 

phù hợp. Lúc này, mô hình CSA cæn đāợc điều 

chînh linh hoät để thích nghi thð trāĈng. Việc 

cêp nhêt kiến thăc sân xuçt là cæn thiết nhìm 

đâm bâo nhân rûng bền vąng. Múi giai đoän nên 

kéo dài tøi thiểu 2 nëm để kiểm chăng hiệu quâ 
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canh tác. Các bāĉc can thiệp đāợc mô tâ tóm tít 

nhā Ċ hình 3. 

Lû trình ba giai đoän triển khai phân ánh 

cách tiếp cên tëng dæn về kỹ thuêt và măc hú trợ. 

Giai đoän đæu têp trung kỹ thuêt, giâm rþi ro; 

giai đoän hai bù sung thð trāĈng, quân lý; giai 

đoän ba tích hợp tài chính, đào täo, chính sách.  

3.4.2. Chuyển đổi sử dụng đất theo 

hướng CSA 

Quá trình chuyển đùi sĄ dĀng đçt trong 

khu vĆc nghiên cău đang theo xu hāĉng tëng đa 

däng sinh hõc và luân canh cây tr÷ng. Xu hāĉng 

này cæn đāợc thýc đèy để tránh tình träng thiếu 

hĀt lāćng thĆc trong giai đoän đæu triển khai 

các mô hình CSA (Simelton & cs., 2017). DĆa 

trên tham vçn vĉi nông dân và cán bû đða 

phāćng, các giâi pháp chuyển đùi đāợc đề xuçt 

cho bøn loäi hình sĄ dĀng đçt nhā thể hiện 

trong hình 4. 

Điểm đáng chý ý Ċ hình 4 là các công thăc 

cò đāĈng viền nét đăt nhā “luån canh dāa - rau” 

hay “töm - rau cåu” chî mĉi phù biến Ċ mût sø xã 

nhā Giao Phong hoðc Giao Xuån do đðc điểm 

đçt cát và khâ nëng tiếp cên kỹ thuêt. 

Việc chuyển đùi sĄ dĀng đçt đ÷ng bû trong 

tĂng hû và trên toàn cânh quan là nền tâng để 

duy trì bền vąng ba mö hình CSA đã chõn. Sinh 

kế hû gia đình sẽ gðp khò khën nếu chî áp dĀng 

mût hoðc mût vài mö hình CSA đćn lẻ. Trong 

giai đoän đæu, múi mö hình CSA nên đāợc xem 

nhā mût bāĉc thí điểm cho cách tiếp cên quân lý 

sân xuçt CSA. Các mô hình này cæn đāợc phát 

triển song song vĉi các thĆc hành sinh thái nông 

nghiệp khác. 

 

Hình 3. Can thiệp CSA theo các giai đoạn phát triển 

 

Ghi chú: Các ô có đường viền đêm là những công thức canh tác đã tồn täi trong thêp kỷ gæn đåy; ô có đường viền 

nét đứt là công thức mới xuçt hiện hoặc chỉ phổ biến ở một vài địa điểm. 

Hình 4. Chuyển đổi sử dụng đất và cây trồng trên địa bàn nghiên cứu 
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Ví dĀ, ngoài các thĄa đçt tr÷ng dāa lai, nöng 

dån cÿng nên tr÷ng rau màu, läc và các loäi cây 

tr÷ng khác nhā các nghiên cău khác đã khuyến 

nghð (Ngo & cs., 2016).  

3.4.3. Những can thiệp cần thiết của chính 

quyền địa phương 

Giâi pháp để mĊ rûng mô hình CSA bao 

g÷m câ kỹ thuêt và chính sách. Giâi pháp kỹ 

thuêt cho tr÷ng trõt đāợc ngāĈi dån āu tiên là 

tāĉi tiêu, chõn giøng, bón phân, che phþ đçt. 

Giâi pháp kỹ thuêt trong nuôi tr÷ng thþy sân 

đāợc āu tiên là thâ giøng, thu hoäch, quân lý ao 

nuöi, làm mái che,„ NgāĈi dân hiện nay quan 

tâm nhiều hćn tĉi giâi pháp kỹ thuêt (Simelton 

& cs., 2017). Tuy nhiên, thĆc tế cho thçy sĆ 

thành công cþa mô hình phĀ thuûc rçt nhiều 

vào thð trāĈng tiêu thĀ (Nguyen & cs., 2017). Vì 

vêy, can thiệp hú trợ trong kết nøi thð trāĈng, 

täo dĆng, cþng cø chuúi giá trð ùn đðnh và chính 

sách đæu tā cþa đða phāćng cæn tích hợp đ÷ng 

bû trong kế hoäch mĊ rûng mô hình. 

Để đâm bâo sĆ chuyển giao bền vąng, vai 

trò cþa chính quyền đða phāćng trong điều phøi, 

hú trợ kỹ thuêt và bâo lãnh tín dĀng là yếu tø 

quyết đðnh. Ngoài ra, việc l÷ng ghép CSA vào 

quy hoäch sĄ dĀng đçt và chāćng trình mĀc tiêu 

quøc gia về phát triển nông thôn mĉi cæn đāợc 

đề xuçt cĀ thể nhā mût kiến nghð chính sách dài 

hän. Các mô hình CSA thành công nên đāợc 

công nhên nhā “mö hình trình diễn chính thăc” 

để täo điều kiện tiếp cên chính sách tøt hćn.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cău đã xác đðnh đāợc ba mô hình sĄ 

dĀng đçt hiện có täi huyện Giao Thþy, tînh 

Nam Đðnh có tiềm nëng đáp ăng các tiêu chí 

cþa nông nghiệp thông minh vĉi khí hêu (CSA), 

bao g÷m: luån canh dāa lai - rau màu, nuôi 

ghép cá diêu h÷ng - tôm thẻ chân tríng trong 

nāĉc ngõt và nuôi tôm thẻ chân tríng thâm 

canh trong nāĉc lợ. Măc đû phù hợp tùng thể 

cþa ba mô hình vĉi điều kiện đða phāćng dao 

đûng tĂ 13 đến 15 điểm (trên thang 18), khîng 

đðnh tiềm nëng mĊ rûng trong thĆc tiễn. Trên cć 

sĊ phân loäi nhóm hû và phån tích đðc điểm 

sinh kế, nghiên cău đã đề xuçt lû trình nhân 

rûng CSA theo ba giai đoän: āu tiên nhòm hû có 

điều kiện về kinh nghiệm và vøn, sau đò mĊ 

rûng đến các nhóm dễ tùn thāćng. Các giâi pháp 

hú trợ g÷m: can thiệp kỹ thuêt (quân lý đçt, 

nāĉc, giøng), kết nøi thð trāĈng, hú trợ tín dĀng 

và l÷ng ghép CSA vào quy hoäch phát triển 

nông nghiệp đða phāćng. 

Tuy nhiên, nghiên cău còn mût sø hän chế. 

Sø lāợng mö hình CSA đāợc đánh giá cñn giĉi 

hän, chāa phân ánh đæy đþ sĆ đa däng cþa hệ 

thøng canh tác täi đða phāćng. ThĆc nghiệm chî 

đāợc triển khai trong thĈi gian ngín và trên quy 

mô nhó, chāa đþ để đánh giá các rþi ro dài hän 

và biến đûng thð trāĈng. Do đò, cæn có các 

nghiên cău tiếp theo trên quy mô toàn trang 

träi và trong nhiều vĀ/müa để kiểm chăng tính 

bền vąng và khâ nëng thích ăng lâu dài cþa các 

mö hình CSA đã đề xuçt. Các nghiên cău tiếp 

theo có thể mĊ rûng theo hāĉng đánh giá toàn 

chuúi giá trð, thĆc hiện thĆc nghiệm dài hän 

trên nhiều mùa vĀ và kết hợp phân tích kinh tế 

xã hûi để xác đðnh các yếu tø quyết đðnh khâ 

nëng nhån rûng mô hình CSA. 
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